
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH KON TUM 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày      tháng     năm 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 124/TTr-STP ngày 

20 tháng 12 năm 2022. 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh gồm 35 cá nhân (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Việc công bố danh sách, Quyết định công nhận báo cáo viên pháp 

luật cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 

22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật cấp 

tỉnh thực hiện theo quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các 
quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên theo danh sách 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp (đ/b); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: PCVP Nguyễn Đức Tỵ; 

- Lưu: VT, NC-NĐB. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Tháp 

  06 10 01  2023



 

 

DANH SÁCH  
CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND  

ngày      tháng        năm         của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Stt Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật 
chuyên môn sâu dự 
kiến kiêm nhiệm 
thực hiện hoạt động 
PBGDPL 

Ghi 
chú 

1. Trần Thị Phong Lan 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Thạc sĩ Quản lý công 

Công tác tuyền 

truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

cho hội viên, phụ nữ 

 

2. Y Lan 
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh 
Đại học Kế toán 

Công tác tuyền 

truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

cho hội viên, phụ nữ 

 

3. Nguyễn Thị Thu Hà 
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh 

Thạc sĩ  
XDĐ và CQNN 

Công tác tuyền 

truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

cho hội viên, phụ nữ 

 

4. Y Quỳnh Lan 

Trưởng Ban Xây dựng tổ chức 

Hội - Chính sách luật pháp, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Cử nhân  

Giáo dục Tiểu học 

Công tác tuyền 

truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

cho hội viên, phụ nữ 
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Stt Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật 
chuyên môn sâu dự 
kiến kiêm nhiệm 
thực hiện hoạt động 
PBGDPL 

Ghi 
chú 

5. Nguyễn Thị Hoa 

Trưởng Ban Tuyên giáo - Gia 

đình, xã hội - Kinh tế, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh 

Đại học Chính trị 

Công tác tuyền 

truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

cho hội viên, phụ nữ 

 

6. Na Thị Nhàn 
Chánh Văn phòng, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh 

Đại học kinh tế 

 Nông lâm 

Công tác tuyền 

truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

cho hội viên, phụ nữ 

 

7. Nguyễn Thị Thanh Thủy 
Phó Chánh Văn phòng, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh 
Đại học Ngữ văn 

Công tác tuyền 

truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

cho hội viên, phụ nữ 

 

8. Lê Thị Bích Hạnh 

Phó Ban Xây dựng tổ chức hội - 

Chính sách luật pháp, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh 

Đại học  

Sư phạm Ngữ văn 

Công tác tuyền 

truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

cho hội viên, phụ nữ 

 

9. Y B Như 

Chuyên viên Ban Tuyên giáo - 

Gia đình, xã hội - Kinh tế, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Đại học Trồng trọt 

Công tác tuyền 

truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

cho hội viên, phụ nữ 
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Stt Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật 
chuyên môn sâu dự 
kiến kiêm nhiệm 
thực hiện hoạt động 
PBGDPL 

Ghi 
chú 

10. Hoàng Thị Thơm 

Chuyên viên Ban Xây dựng tổ 

chức Hội - Chính sách luật pháp, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Đại học Luật 

Công tác tuyền 

truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

cho hội viên, phụ nữ 

 

11. Hứa Thị Thanh Trà 
Chuyên viên phòng Tuyên truyền 

địa bàn, Ban Dân tộc tỉnh 

Đại học chuyên ngành 

Quản lý Nhà nước 
  

12. Lê Hữu Lợi 
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh, Sở Y tế 

TS. Bác sĩ   

13. Trần Thị Thu Phước Phó Giám đốc Công an tỉnh Thạc sỹ Luật   

14. Vũ Đức Cường 
Phó Trưởng phòng PX06, Công 

an tỉnh 

Đại học  

An ninh nhân dân 
  

15. Đặng Thành Dũng 
Cán bộ, phòng PX06, Công an 

tỉnh 
Đại học Luật   

16. Phan Ngọc Tiên 
Cán bộ, phòng PX06, Công an 

tỉnh 

Đại học  

An ninh nhân dân 
  

17. Nguyễn Thanh Hòa 
Đội trưởng, Phòng PC02, Công 

an tỉnh 
Đại học   

18. Nguyễn Đình An 
Đội trưởng, Phòng PC07, Công 

an tỉnh 

Đại học phòng cháy, 

chữa cháy 
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Stt Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật 
chuyên môn sâu dự 
kiến kiêm nhiệm 
thực hiện hoạt động 
PBGDPL 

Ghi 
chú 

19. Đặng Văn Chương 
Đội trưởng, Phòng PC07, Công 

an tỉnh 

Đại học phòng cháy, 

chữa cháy 
  

20. Nguyễn Công Hùng 
Phó Đội trưởng, Phòng PC07, 

Công an tỉnh 

Đại học phòng cháy, 

chữa cháy 
  

21. Nguyễn Bá Tuấn 
Phó Đội trưởng, Phòng PC07, 

Công an tỉnh 

Đại học phòng cháy, 

chữa cháy 
  

22. Dương Cù Hoàng Chung 
Phó Đội trưởng, Phòng PC07, 

Công an tỉnh 

Đại học phòng cháy, 

chữa cháy 
  

23. Nguyễn Văn Long 
Cán bộ, Phòng PC07, Công an 

tỉnh 

Đại học phòng cháy, 

chữa cháy 
  

24. Trần Văn Minh 
Cán bộ, Phòng PC07, Công an 

tỉnh 

Đại học phòng cháy, 

chữa cháy 
  

25. Nguyễn Anh Định 
Giảng viên khoa Nhà nước và 

Pháp luật, trường Chính trị tỉnh 
Thạc sĩ Luật   

26. Trịnh Thu Trang 
Giảng viên khoa Nhà nước và 

Pháp luật, trường Chính trị tỉnh 
Thạc sĩ Luật   

27. Nguyễn Văn Nguyên 
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động 

tỉnh 
Đại học   
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Stt Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật 
chuyên môn sâu dự 
kiến kiêm nhiệm 
thực hiện hoạt động 
PBGDPL 

Ghi 
chú 

28. Đặng Thị Cúc 
Trưởng Ban Tài chính, Liên đoàn 
Lao động tỉnh 

Thạc sĩ   

29. Bùi Thị Hồng 
Chuyên viên pháp chế Văn 
phòng, Sở Giao thông vận tải 

Đại học Luật Giao thông vận tải  

30. Trịnh Thị Hà Oanh 
Chuyên viên Thanh tra, Sở 

Thông tin và Truyền thông 
Thạc sỹ Báo chí 

Thanh tra, kiểm tra 

giải quyết khiếu nại 

tố cáo, phòng chống 

tham nhũng 

 

31. Ngô Thanh Tiếng 

Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước tỉnh, Sở Tư 
pháp 

Cử nhân Luật   

32. Nguyễn Thị Phương Trang 

Phó Trưởng phòng Tổ chức 

Tuyên truyền và Xây dựng lực 

lượng - Chi cục Kiểm lâm,  

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thông 

Đại học sinh vật 

Tuyên truyền và phổ 

biến giáo dục pháp 

luật trong lĩnh vực 

Lâm nghiệp 

 

33. Vũ Văn Thuấn 

Chánh tòa Hành chính, Thẩm 

phán trung cấp, Tòa án nhân dân 

tỉnh 

Thạc sỹ Luật   

34. Huỳnh Nguyên 
Thẩm phán trung cấp, Tòa Hình 

sự, Tòa án nhân dân tỉnh 
Cử nhân Luật   
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Stt Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật 
chuyên môn sâu dự 
kiến kiêm nhiệm 
thực hiện hoạt động 
PBGDPL 

Ghi 
chú 

35. Phạm Trường Du 
Chánh Văn phòng, Thẩm phán 

trung cấp, Tòa án nhân dân tỉnh 
Cử nhân Luật   

 

Danh sách này gồm 35 người. 


